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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/4 - NĂM HỌC: 2022 – 2023 

GVCN: CÔ HỒ THỊ NGỌC YẾN (LỚP TIẾNG ANH TÍCH HỢP) 

 

Số 

TT 
Họ và tên của trẻ 

Ngày, tháng 

Năm sinh 
Nơi sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Bán 

trú 

Lớp 2 

buổi 

1 NGUYÊN PHÚC MINH ANH 24 09 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

2 LÊ PHƯƠNG ANH 03 10 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

3 LƯU MAI ANH 23 01 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

4 NGUYỄN NGỌC BẢO DI 18 06 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

5 PHÙNG ĐẠI AN ĐỨC 30 01 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

6 LƯU KHẢ HÂN 14 12 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

7 PHAN MINH HOÀNG 12 04 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

8 NGUYỄN PHẠM THIÊN HÙNG 06 06 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

9 NGUYỄN NHẬT KHANG 05 10 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

10 NGÔ MINH NGỌC KHÁNH 23 09 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

11 LÊ MINH KHOA 25 07 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

12 HUỲNH LÊ MINH KHUÊ 17 07 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

13 TĂNG KHÁNH LÂM 12 10 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

14 NGUYỄN PHÚC LÂM 27 10 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

15 NGUYỄN KHÁNH LINH 29 11 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

16 VŨ UY MINH 30 03 2016 Bình Dương Nam Kinh x   

17 NGUYỄN HOÀNG YẾN MY 12 09 2016 TP.HCM Nữ Kinh   x 

18 NGUYỄN KHOA PHƯƠNG NGHI 04 02 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

19 ĐẶNG QUANG NGHIÊM 13 07 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

20 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 09 12 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

21 LƯƠNG GIA BẢO NHI 26 03 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

22 TẠ TÂM NHƯ 02 01 2016 TP.HCM Nữ Hoa x   

23 PHAN HÙNG PHÁT 23 09 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

24 ĐẶNG HOÀNG PHÚ 18 01 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

25 NGUYỄN MINH QUÂN 01 08 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

26 NGUYỄN MINH QUANG 01 08 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

27 MAI THỤC QUYÊN 01 04 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

28 HOÀNG QUỐC THÁI 08 03 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

29 NGUYỄN VŨ NGỌC TRÂM 25 10 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

30 ĐOÀN ĐỨC CHÁNH TRÍ 18 04 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

31 ĐỖ TRỊNH PHƯƠNG XUÂN 04 01 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

  

 Ngày 12 tháng 8 năm 2022 

 Hiệu trưởng 
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